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CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 67/2013/NĐ-CP 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2013 

 
NGHỊ ĐỊNH 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại 
của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá ngày 18 tháng 6 năm 2012; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương, 
Chính phủ ban hành Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại 

của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá về:  
1. Điều kiện sản xuất, mua bán thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá, đầu tư 

vùng trồng và kinh doanh nguyên liệu thuốc lá, tiêu thụ sản phẩm thuốc lá; xuất khẩu, 
nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu thuốc lá và sản phẩm thuốc lá; 
phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.  

2. Đầu tư sản xuất sản phẩm thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá, liên doanh 
sản xuất thuốc lá, chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, chuyển quyền sử 
dụng đối tượng sở hữu công nghiệp sản xuất thuốc lá.  

3. Sản xuất, gia công thuốc lá xuất khẩu; chế biến, gia công chế biến nguyên 
liệu thuốc lá xuất khẩu. 

4. Kiểm soát sản lượng thuốc lá tiêu thụ trong nước, công bố sản lượng thuốc 
lá được phép sản xuất và nhập khẩu.  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh 

doanh thuốc lá và các hoạt động khác có liên quan đến kinh doanh thuốc lá trên 
lãnh thổ Việt Nam. 
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2. Thương nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 
chịu sự điều chỉnh của Nghị định này và các văn bản pháp luật khác liên quan. 

3. Nghị định này không áp dụng đối với việc nhập khẩu sản phẩm thuốc lá, 
kinh doanh sản phẩm thuốc lá tại cửa hàng miễn thuế (Duty Free Shop). Hoạt động 
kinh doanh thuốc lá tại khu phi thuế quan thực hiện theo quy định riêng của Thủ 
tướng Chính phủ. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
1. “Lá thuốc lá” là lá của cây thuốc lá có tên khoa học là Nicotiana tabacum L 

và Nicotiana rustica L là nguyên liệu đầu vào của quá trình chế biến nguyên liệu 
thuốc lá.  

2. “Sản phẩm thuốc lá” là sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hay một phần 
nguyên liệu thuốc lá và được chế biến dưới dạng thuốc điếu, xì gà, thuốc lá sợi 
dùng để hút tẩu và các dạng sản phẩm khác dùng để hút, nhai, ngửi. 

3. “Sợi thuốc lá” là sản phẩm được chế biến từ lá thuốc lá sau khi đã qua các 
công đoạn thái thành sợi. 

4. “Thuốc lá sợi” là sản phẩm thuốc lá được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần 
nguyên liệu thuốc lá và được chế biến dưới dạng sợi thuốc lá dùng để hút tẩu, 
cuốn điếu để hút, nhai. 

5. “Phụ liệu thuốc lá” là tất cả các loại vật tư khác ngoài nguyên liệu thuốc lá 
được sử dụng để sản xuất các sản phẩm thuốc lá. 

6. “Thương mại nhà nước trong nhập khẩu sản phẩm thuốc lá” là cơ chế nhập khẩu 
trên cơ sở Nhà nước chỉ định doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu sản phẩm thuốc lá. 

7. “Sản lượng thuốc lá được phép sản xuất và nhập khẩu” là sản lượng của 
doanh nghiệp có giấy phép sản xuất thuốc lá được phép sản xuất hoặc nhập khẩu 
để tiêu thụ trong nước.  

8. “Chế biến nguyên liệu thuốc lá” là hoạt động chế biến được thực hiện trên 
dây chuyền máy móc, thiết bị để tạo ra nguyên liệu thuốc lá. 

9. “Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá” là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc 
lá hoặc doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm thuốc lá hoặc chi nhánh, công ty trực 
thuộc doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá. 

10. “Thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá” là thương nhân mua sản 
phẩm thuốc lá trực tiếp từ Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá để bán cho các thương 
nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá.  
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11. “Thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá” là thương nhân mua sản phẩm 
thuốc lá từ thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá và Nhà cung cấp sản phẩm 
thuốc lá để bán cho các thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá. 

12. “Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá” là thương nhân mua sản phẩm 
thuốc lá từ thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá để bán trực tiếp cho người 
tiêu dùng. 

13. “Đầu tư trồng cây thuốc lá” là việc doanh nghiệp bỏ vốn, kỹ thuật để tiến 
hành các hoạt động trồng, chăm sóc và thu hoạch các nguyên liệu lá thuốc lá hoặc 
trực tiếp bỏ vốn (tiền mặt, vật tư, hàng hóa...), kỹ thuật cho người trồng cây thuốc 
lá để tiến hành các hoạt động trồng, chăm sóc và thu hoạch thuốc lá.  

14. “Năng lực sản xuất sản phẩm thuốc lá” là khả năng của máy móc, thiết bị 
đồng bộ để sản xuất sản phẩm thuốc lá. 

Điều 4. Nguyên tắc quản lý kinh doanh thuốc lá 
1. Nhà nước thống nhất quản lý đối với các hoạt động đầu tư, sản xuất, mua 

bán, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc lá và các hoạt động khác liên quan đến kinh 
doanh thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá. 

2. Thuốc lá thuộc nhóm hàng hóa nhà nước hạn chế kinh doanh. Tổ chức, cá 
nhân sản xuất, mua bán thuốc lá; chế biến nguyên liệu thuốc lá, mua bán nguyên 
liệu thuốc lá và đầu tư trồng cây thuốc lá phải có giấy phép. 

3. Nhà nước thực hiện kiểm soát về mức cung cấp thuốc lá ra thị trường 
(bao gồm sản lượng sản xuất và nhập khẩu thuốc lá); thực hiện thương mại nhà 
nước đối với nhập khẩu; kiểm soát việc tiêu thụ sản phẩm thuốc lá trên thị trường 
để giảm tác hại của thuốc lá. 

4. Nhà nước tổ chức, sắp xếp lại các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá theo 
hướng sắp xếp các doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả thành các doanh 
nghiệp đủ mạnh, có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế.  

5. Nhà nước kiểm soát chặt chẽ việc mua bán sản phẩm thuốc lá thông qua 
Quy hoạch hệ thống mạng lưới mua bán sản phẩm thuốc lá. 

6. Máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá, nguyên liệu, giấy cuốn điếu, thuốc 
lá là hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương. 

 
Chương II 

ĐẦU TƯ, MUA BÁN VÀ CHẾ BIẾN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ 
 

Điều 5. Đầu tư trồng cây thuốc lá và sử dụng giống cây thuốc lá 
1. Việc đầu tư phát triển vùng trồng cây thuốc lá ở từng địa phương phải phù 

hợp với quy hoạch vùng nguyên liệu thuốc lá được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền phê duyệt và quy hoạch sử dụng đất ở từng địa phương.  
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2. Việc sử dụng giống cây thuốc lá phải thực hiện theo các quy định của pháp 
luật về quản lý giống cây trồng. 

Điều 6. Phân cấp nguyên liệu thuốc lá 
1. Người trồng cây thuốc lá, doanh nghiệp trồng, chế biến, kinh doanh nguyên 

liệu thuốc lá phải tiến hành phân cấp nguyên liệu thuốc lá theo quy định của pháp luật.  
2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng 

tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp nguyên liệu thuốc lá.  
Điều 7. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây 

thuốc lá 
Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, 

bao gồm: 
1. Có đăng ký kinh doanh mặt hàng nguyên liệu thuốc lá. 
2. Điều kiện về quy mô đầu tư, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật và con người: 
a) Có quy mô đầu tư trồng cây thuốc lá tại địa phương ít nhất 100 ha mỗi năm; 
b) Diện tích của cơ sở kinh doanh nguyên liệu bao gồm khu phân loại, đóng 

kiện và kho nguyên liệu phù hợp với quy mô kinh doanh; 
c) Có kho nguyên liệu thuốc lá với tổng diện tích không dưới 500m2. Kho phải 

có hệ thống thông gió và các trang thiết bị phù hợp yêu cầu bảo quản nguyên liệu 
thuốc lá bao gồm: Các nhiệt kế, ẩm kế kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm tương đối của 
không khí trong kho, các phương tiện phòng, chống sâu, mối, mọt; phải có đủ các giá 
hoặc bục, kệ đỡ kiện nguyên liệu thuốc lá được sắp xếp cách mặt nền tối thiểu 20cm 
và cách tường, cột tối thiểu 50cm;  

d) Người lao động có nghiệp vụ, chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp để 
quản lý đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật và thu mua nguyên liệu, trình độ phải được đào tạo 
về kỹ thuật nông nghiệp từ trung cấp trở lên. Đảm bảo 01 (một) cán bộ kỹ thuật 
quản lý tối đa 50 ha ruộng trồng cây thuốc lá.  

3. Điều kiện về quy trình kinh doanh nguyên liệu thuốc lá. 
Phải có hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng cây thuốc lá phù 

hợp với quy mô kinh doanh.  
4. Điều kiện về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ. 
Phải có đầy đủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi 

trường theo quy định của pháp luật. 
Điều 8. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây 

thuốc lá 
1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá. 
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2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 
3. Bảng kê diện tích, sơ đồ kho tàng, nhà xưởng, văn phòng làm việc và các 

khu phụ trợ khác. 
4. Bảng kê trang thiết bị: Hệ thống thông gió, phương tiện, thiết bị phòng cháy, 

chữa cháy, ẩm kế, nhiệt kế, các phương tiện phòng, chống sâu, mối, mọt; các giá 
hoặc bục, kệ đỡ kiện thuốc lá. 

5. Bản kê danh sách lao động, bản sao hợp đồng lao động, văn bằng chứng chỉ 
được đào tạo về kỹ thuật nông nghiệp từ trung cấp trở lên đối với cán bộ quản lý 
đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật và thu mua nguyên liệu. 

6. Bản sao hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng cây thuốc lá và 
bản kê tổng hợp diện tích trồng, dự kiến sản lượng nguyên liệu lá thuốc lá. 

Điều 9. Điều kiện cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá 
1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật, có đăng ký kinh 

doanh mặt hàng nguyên liệu thuốc lá. 
2. Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng. 
3. Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị con người: 
a) Có phương tiện vận tải phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp; 

đáp ứng yêu cầu bảo quản chất lượng của nguyên liệu thuốc lá trong thời gian 
vận chuyển;  

b) Có kho nguyên liệu thuốc lá với tổng diện tích không dưới 1.000m2. Kho phải 
có hệ thống thông gió và các trang thiết bị phù hợp yêu cầu bảo quản nguyên liệu 
thuốc lá bao gồm: Các nhiệt kế, ẩm kế kiểm tra nhiệt độ và độ ẩm tương đối của 
không khí trong kho, các phương tiện phòng, chống sâu, mối, mọt; phải có đủ các 
giá hoặc bục, kệ đỡ kiện nguyên liệu thuốc lá được sắp xếp cách mặt nền tối thiểu 
20cm và cách tường, cột tối thiểu 50cm;  

c) Người lao động có nghiệp vụ, chuyên môn, được đào tạo về kỹ thuật nông 
nghiệp từ trung cấp trở lên. 

4. Có hợp đồng nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp sản 
xuất sản phẩm thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá hoặc hợp đồng 
xuất khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá với doanh nghiệp đủ điều kiện đầu tư trồng 
cây thuốc lá, doanh nghiệp chế biến nguyên liệu thuốc lá. 

5. Điều kiện về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ. 
Phải có đầy đủ các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi 

trường theo quy định của pháp luật. 


